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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;
Căn cứ Thông tư 02/2010/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 62/TTr-SXD ngày 24 tháng 5 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
­- Sở Tư pháp;
- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo, Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VP, CV NCTH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Đàm Văn Bông


 
QUY ĐỊNH
PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành theo Quyết định số 1073/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh Hà Giang)
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về phân công, phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Việc quản lý nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang thanh niên xung phong không thuộc phạm vi được điều chỉnh của quy định này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng cho các Sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Điều 3. Nội dung quản lý nghĩa trang
Thực hiện theo Nghị định 35/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang và Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Chương 2.
PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGHĨA TRANG
Điều 4. Sở Xây dựng
1. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình quy hoạch và xây dựng hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.
2. Tham mưu cho UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về nghĩa trang:
a) Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng dự án nghĩa trang quy mô cấp III.
b) Tổng hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức lập quy hoạch xây dựng nghĩa trang, kế hoạch xây dựng, cải tạo, đóng cửa và di chuyển nghĩa trang các cấp trên địa bàn tỉnh.
3. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, khai thác sử dụng nghĩa trang. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.
Điều 5. Các Sở, Ngành khác có liên quan
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Tham mưu cho UBND tỉnh cấp đất xây dựng nghĩa trang và đóng cửa nghĩa trang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
b) Hướng dẫn chủ đầu tư lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong Dự án nghĩa trang và thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nghĩa trang theo quy định.
c) Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường của các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Tài chính
a) Tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định ban hành giá dịch vụ nghĩa trang (quy mô cấp III) đã được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trên cơ sở phương án khai thác kinh doanh của tổ chức quản lý nghĩa trang trình.
b) Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt phương án khai thác kinh doanh đối với các nghĩa trang (quy mô cấp III và IV) do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng làm cơ sở cho tổ chức, cá nhân ban hành giá dịch vụ nghĩa trang do mình cung cấp.
3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội
a) Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang quy mô cấp III được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Thực hiện trong quý III/2013.
b) Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt thỏa thuận Quy chế quản lý nghĩa trang quy mô cấp III của tổ chức, cá nhân đầu tư.
c) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các chế độ, chính sách xã hội; trình tự thủ tục và thẩm quyền giải quyết đối với các đối tượng đặc biệt trong việc mai táng khi chết. Thực hiện trong quý III/2013.
4. Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư
a) Trình UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư xây dựng nghĩa trang, xây dựng danh mục các dự án xã hội hóa xây dựng nghĩa trang.
b) Kêu gọi đầu tư, dần xóa bỏ việc xây dựng dự án nghĩa trang từ nguồn vốn ngân sách.
5. Sở Y tế
Hướng dẫn việc bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường của nghĩa trang theo quy định của Bộ Y tế. Thực hiện trong quý III/2013.
6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Hướng dẫn Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện trong quý III/2013.
b) Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các hình thức mai táng văn minh, tiết kiệm đất và bảo vệ môi trường.
7. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phổ biến, tuyên truyền việc sử dụng và quản lý nghĩa trang đúng quy định.
Điều 6. UBND các huyện, thành phố
Thực hiện công tác quản lý nghĩa trang người nước ngoài đã có tại địa phương và công tác quản lý, xây dựng và sử dụng nghĩa trang quy mô cấp IV bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện, thành phố.
Giao phòng ban chuyên môn hoặc UBND các xã, phường, thị trấn có đủ năng lực thực hiện các công tác quản lý nghĩa trang gồm:
1) Tham mưu cho UBND huyện, thành phố phê duyệt quy hoạch nghĩa trang, dự án xây dựng nghĩa trang trên địa bàn.
2) Làm chủ đầu tư xây dựng công trình nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
3) Tham mưu việc lập dự án xây dựng nghĩa trang của các tổ chức, cá nhân đầu tư, kế hoạch tổ chức xây dựng, cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và di chuyển phần mộ riêng lẻ về các nghĩa trang trên địa bàn để trình UBND huyện, thành phố phê duyệt.
4) Tham mưu cho UBND huyện, thành phố thành lập tổ chức quản lý nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
5) Tham mưu cho UBND huyện, thành phố phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và thỏa thuận quy chế quản lý nghĩa trang của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nghĩa trang theo phân cấp trên địa bàn.
6) Tham mưu UBND huyện, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang do tổ chức quản lý nghĩa trang xây dựng trình đối với các nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn.
7) Quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nội quy, Quy chế quản lý và giá dịch vụ nghĩa trang các cấp.
8) Tham mưu cho UBND huyện, thành phố thực hiện các chế độ, chính sách xã hội đối với các đối tượng đặc biệt, đối tượng chính sách trong việc táng khi chết theo quy định của UBND tỉnh.
9) Tham mưu cho UBND huyện, thành phố phê duyệt các trường hợp được phép mai táng trong khuôn viên các cơ sở thờ tự theo quy định của pháp luật.
10) Xây dựng báo cáo cho UBND huyện, thành phố báo cáo Sở Xây dựng và UBND tỉnh hàng năm về công tác quản lý nghĩa trang.
Điều 7. UBND xã, phường, thị trấn
1. Quản lý nghĩa trang đối với nghĩa trang của xã, các nghĩa trang thôn bản, dòng họ, gia đình và theo sự phân công của UBND huyện, thành phố.
2. Thông báo cho nhân dân di chuyển mộ và thực hiện di chuyển các mộ vô chủ về nghĩa trang tập trung khi phải giải phóng mặt bằng.
3. Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng nghĩa trang trên địa bàn mình quản Iý theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Trách nhiệm của đơn vị trực tiếp quản lý nghĩa trang
1. Tất cả các đơn vị trực tiếp quản lý nghĩa trang có trách nhiệm:
a) Thực hiện nội quy, quy chế quản lý nghĩa trang và giá dịch vụ nghĩa trang được cấp có thẩm quyền ban hành.
b) Lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang.
c) Cung cấp các dịch vụ nghĩa trang cho người có nhu cầu, bảo đảm chất lượng dịch vụ theo quy định.
d) Thực hiện việc cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
e) Thực hiện báo cáo UBND huyện, thành phố định kỳ (6 tháng hàng năm) về tình hình quản lý, sử dụng nghĩa trang.
f) Chịu sự quản lý, giám sát, kiểm tra của các cơ quan, tổ chức hữu quan.
g) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân quản lý nghĩa trang do tự đầu tư xây dựng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những quy định tại mục 1 điều này và được:
a) Quyết định ban hành nội quy, quy chế quản lý nghĩa trang sau khi được UBND cấp thẩm quyền thỏa thuận. Gửi cho UBND theo phân cấp quản lý nghĩa trang để quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện.
b) Quyết định ban hành giá dịch vụ nghĩa trang trên cơ sở phương án khai thác kinh doanh được UBND tỉnh chấp thuận.
Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9.
1. Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng Quy định này.
2. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc; các ngành, các cấp, các tổ chức, đơn vị và cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
